
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

-21,533,310

1/7/2018 Tiền thuê nhà tháng 07/2018 5,000,000 -26,533,310

Tiền bán cơm 206,000                -26,327,310 103            

Chi phí 1,895,000               -28,222,310 -            

Tiền bán cơm 210,000                -28,012,310 105            

Chi phí 625,000                  -28,637,310 -            

Tiền bán cơm 192,000                -28,445,310 96              

Chi phí 870,000                  -29,315,310 -            

Tiền bán cơm 182,000                -29,133,310 91              

Chi phí 820,000                  -29,953,310 -            

Tiền bán cơm 226,000                -29,727,310 113            

Chi phí 670,000                  -30,397,310 -            

Tiền bán cơm 208,000                -30,189,310 104            

Chi phí 800,000                  -30,989,310 -            

Tiền bán cơm 202,000                -30,787,310 101            

Chi phí 1,340,000               -32,127,310 -            

Tiền bán cơm 210,000                -31,917,310 105            

Chi phí 760,000                  -32,677,310 -            

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 07.2018

Số dư quỹ đầu tháng 07/2018

2/7/2018

4/7/2018

6/7/2018

9/7/2018

11/7/2018

13/7/2018

16/7/2018

18/07/2018



19/07/2018 Quỹ cơm Sài Gòn hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ 50,000,000           17,322,690

Tiền bán cơm 194,000                17,516,690 97              

Chi phí 830,000                  16,686,690 -            

Tiền bán cơm 200,000 16,886,690 100            

Chi phí 900,000 15,986,690 -            

Tiền bán cơm 218,000 16,204,690 109            

Chi phí 695,000 15,509,690 -            

Tiền bán cơm 202,000 15,711,690 101            

Chi phí 800,000 14,911,690 -            

Tiền bán cơm 230,000 15,141,690 115            

Chi phí 950,000 14,191,690

Chi lương tháng 7/2018 6,280,000 7,911,690

52,680,000 23,235,000 7,911,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

-21,533,310

-21,533,310

50,000,000 28,466,690

2,680,000 31,146,690 1,340

Tổng chi phí trong tháng 23,235,000 7,911,690

52,680,000 23,235,000 7,911,690

23/07/2018

20/07/2018

25/07/2018

27/07/2018

30/07/2018

Số dư quỹ cuối tháng 7/2018

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 07/2018

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 07/2018



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/7/2018 Tiền thuê nhà tháng 07/2018 5,000,000               5,000,000                

5,000,000

Thịt 10                         70,000                    700,000                   

Bắp cải 15.0                      6,000                      90,000                     

Túi rác 7.0                        65,000                    455,000                   

Chuối 30,000                     

Tiền điện tháng 7/2018 380,000                   

Tiền nước tháng 7/2018 240,000                   

1,895,000

Thịt gà 12                         40,000                    480,000                   

Đậu đũa 10                         6,000                      60,000                     

Bí đao 5                           8,000                      40,000                     

Sả + tỏi 15,000                     

Chuối 30,000                     

625,000

Thịt 7                           70,000                    490,000                   

Trứng 100                       2,800                      280,000                   

Dưa leo 12                         5,833                      70,000                     

Chuối 30,000

870,000

Thịt 10                         70,000                    700,000                   

Bầu 15                         6,000                      90,000

Chuối 30,000                     

820,000

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

2/7/2018

Tổng

4/7/2018

Tổng

6/7/2018

Tổng

9/7/2018

Tổng



Thịt gà 13 40,000                    520,000

Rau răm 1 20,000                    20,000                     

Mướp 20.0                      5,000                      100,000                   

Chuối 30,000                     

670,000

Thịt 10 70,000                    700,000

Dưa leo 12 5,833                      70,000

Chuối 30,000                     

800,000

Thịt 10 70,000                    700,000

Giấy ăn 1 90,000                    90,000

Bầu 20 5,000                      100,000

Muối 10 5,000                      50,000

Tôm khô 1 370,000                  370,000

Chuối 30,000                     

1,340,000

Thịt gà 12 50,000                    600,000                   

Sả + tỏi 15,000                     

Ớt 0.5 30,000                    15,000                     

Mướp 20 5,000                      100,000                   

Chuối 30,000                     

760,000

Chả lụa 7 100,000                  700,000                   

Bắp cải 10 7,000                      70,000                     

Bí đao 5 6,000                      30,000                     

Chuối 30,000                     

830,000

Tổng

11/7/2018

Tổng

13/7/2018

16/7/2018

Tổng

18/07/2018

Tổng

20/07/2018

Tổng



Thịt sườn 10 80,000                    800,000

Su su 15 4,500                      70,000

Chuối 30,000                     

900,000

Đùi gà 13 45,000                    585,000                   

Dưa leo 10 8,000                      80,000                     

Chuối 30,000                     

695,000

Thịt 10 70,000                    700,000                   

Su su 15 4,500                      70,000                     

Chuối 30,000                     

800,000

Thịt sườn 10 80,000                    800,000

Trứng 20 2,500                      50,000

Mướp 20 5,000                      100,000

950,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000                

Bích vân 1,500,000                

Thanh Nhã 13 60,000                    780,000                   

6,280,000

23,235,000

Tổng

23/07/2018

Tổng

25/07/2018

Tổng

27/07/2018

TỔNG CỘNG

30/07/2018

Tổng

CHI LƯƠNG

30/07/2018

Chi lương tháng 07/2018

Tổng


